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Tại cơ quan: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Năm 2023

TT Tên tài liệu Ký hiệu Ghi chú

I/ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC, PHÊ DUYỆT QTNB

A Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo Quyết định số 

2543/QĐ-UBND ngày 

13/9/2022  của Chủ tịch 

UBND tỉnh v/v phê 

duyệt Quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực tiếp công 

dân, xử lý đơn và giải 

quyết khiếu nại thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh; Thủ trưởng cơ quan

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh

http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.

gov.vn/Systems/Temp/FileUp

loadDocumentReciever/2022/

9/14/6c0630b2-bd86-4199-

b010-ea9628e21615.pdf

http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.

gov.vn/Systems/Temp/FileUp

loadDocumentReciever/2022/

9/14/c790a0be-cfbc-42b6-

a3f4-a21688a27f26.pdf

Quyết định số 

3236/QĐ-UBND ngày 

04/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết tố cáo.

(Có 03 QTNB tiếp công dân,

xử lý đơn, giải quyết khiếu

nại đã hết hiệu lực bị thay thế

bởi Quyết định số 2543/QĐ-

UBND ngày 13/9/2022)

1

Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ TTHC được thay thế lĩnh vực tiếp 

công dân thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh 

Hòa/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã; 

gồm TTHC sau (của Thanh tra tỉnh):

- Thủ tục tiếp công dân

- Quyết định số 1910/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022

của UBND tỉnh Khánh

Hòa

MS 1.010943

2

Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ TTHC được thay thế lĩnh vực xử lý 

đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh 

Hòa/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã; 

gồm TTHC sau (của Thanh tra tỉnh):

- Thủ tục xử lý đơn.

- Quyết định số 1909/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022

của UBND tỉnh Khánh

Hòa

MS 2.002499

3

Quyết định về việc công bố Danh mục

TTHC được thay thế lĩnh vực giải

quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải

quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Khánh Hòa, gồm TTHC sau (của

Thanh tra tỉnh):

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần

đầu.

- Quyết định 2491/QĐ-

UBND ngày 27/08/2021

của UBND tỉnh Khánh

Hòa

MS 2.002407

4

Quyết định về việc công bố danh mục 

TTHC được thay thế lĩnh vực giải quyết

tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh 

Hòa, gồm TTHC sau (của Thanh tra 

tỉnh):

- Thủ tục giải quyết tố cáo.

- Quyết định số 3595/QĐ-

UBND ngày 26/11/2019

của UBND tỉnh Khánh

Hòa

MS 2.002394

http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Temp/FileUploadDocumentReciever/2022/9/14/6c0630b2-bd86-4199-b010-ea9628e21615.pdf
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Temp/FileUploadDocumentReciever/2022/9/14/6c0630b2-bd86-4199-b010-ea9628e21615.pdf
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Temp/FileUploadDocumentReciever/2022/9/14/6c0630b2-bd86-4199-b010-ea9628e21615.pdf
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Temp/FileUploadDocumentReciever/2022/9/14/6c0630b2-bd86-4199-b010-ea9628e21615.pdf
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B Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Công văn số 

5292/UBND - KSTTHC 

ngày 17/6/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh đồng ý 

không tiếp nhận hồ sơ 

theo cơ chế một cửa, một

cửa liên thông các TTHC

lĩnh vực phòng, chống 

tham nhũng.

Các TTHC thuộc lĩnh 

vực PCTN sẽ thực hiện 

theo phần mềm của 

Thanh tra Chính Phủ

Quyết định về việc công bố danh mục 

TTHC được thay thế lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND tỉnh khánh hòa; 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND; đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc 

UBND tỉnh; gồm TTHC sau (của Thanh

tra tỉnh):

Quyết định số 1243/QĐ-

UBND ngày 12/05/2021

của UBND tỉnh Khánh

Hòa.

5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 2.002400

6 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 2.002401

7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 2.002402

8 Thủ tục thực hiện việc giải trình 2.002403

II/
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHO VIỆC

GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN.

A Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1 Thủ tục Tiếp công dân

1.1 Luật Tiếp công dân năm 2013

42/2013/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2013 của 

Quốc Hội.

https://thuvienphapluat.vn

/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Luat-tiep-cong-dan-

2013-215839.aspx

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2014.

1.2
Nghị định quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật tiếp công dân.

64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính Phủ

https://luatvietnam.vn/han

h-chinh/nghi-dinh-64-

2014-nd-cp-chinh-phu-

87729-d1.html

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 8 năm 2014.

1.3
Thông tư quy định quy trình tiếp công 

dân

04/2021/TT-TTCP ngày 

01/10/2021 của TTCP

https://thuvienphapluat.vn

/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Thong-tu-04-2021-

TT-TTCP-quy-dinh-quy-

trinh-tiep-cong-dan-

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 11 năm 2021.

https://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=ffba3d9d-0f5a-4e06-a2a7-4c3c731cddf5
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https://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=ffba3d9d-0f5a-4e06-a2a7-4c3c731cddf5
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
http://qlvb.thanhtra.khanhhoa.gov.vn/Systems/Service/ViewFile.ashx?Id=d55c409c-1acd-4d61-a5d3-b02bc124a235
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002400
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002401
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002402
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002403
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-chinh-phu-87729-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-chinh-phu-87729-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-chinh-phu-87729-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-chinh-phu-87729-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
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484773.aspx

2 Thủ tục xử lý đơn

2.1 Luật Khiếu nại năm 2011.

02/2011/QH13 của Quốc 

Hội.

https://luatvietnam.vn/khi

eu-nai/luat-khieu-nai-

2011-66489-d1.html

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2012.

2.2

Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố 

cáo.

31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính Phủ.

https://luatvietnam.vn/tu-

phap/nghi-dinh-31-2019-

nd-cp-huong-dan-thi-

hanh-luat-to-cao-172026-

d1.html

Hiệu lực từ ngày 28 

tháng 5 năm 2019, thay 

thế Nghị định số 

76/2012/NĐ-CP ngày 03

tháng 10 năm 2012 của 

CP.

2.3

Nghị định ban hành quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Khiếu nại.

124/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính 

Phủ.

https://vbpl.vn/thanhtrachi

nhphu/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=14

7556&Keyword=

Hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 10 tháng 12 năm 

2020, thay thế Nghị định

số 75/2012/NĐ-CP ngày 

03 tháng 10 năm 2012.

2.4

Thông tư quy định quy trình xử lý đơn 

khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh

05/2021/TT-TTCP ngày 

01/10/2021 của TTCP

https://thuvienphapluat.vn

/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Thong-tu-05-2021-

TT-TTCP-quy-trinh-xu-

ly-don-khieu-nai-don-to-

cao-don-kien-nghi-phan-

anh-484771.aspx

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 11 năm 2021.

3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

3.1 Luật Khiếu nại năm 2011.

02/2011/QH13 của Quốc 

Hội.

https://luatvietnam.vn/khi

eu-nai/luat-khieu-nai-

2011-66489-d1.html

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2012.

https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-khieu-nai-2011-66489-d1.html
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3.2

Nghị định ban hành quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Khiếu nại.

124/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính 

Phủ.

https://vbpl.vn/thanhtrachi

nhphu/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=14

7556&Keyword=

Hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 10 tháng 12 năm 

2020, thay thế Nghị định

số 75/2012/NĐ-CP ngày 

03 tháng 10 năm 2012.

4 Thủ tục giải quyết tố cáo

4.1 Luật Tố cáo năm 2018.

25/2018/QH14 Quốc Hội.

https://luatvietnam.vn/khi

eu-nai/luat-to-cao-nam-

2018-164912-d1.html

Hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 

2019, thay thế  Luật Tố 

cáo số 03/2011/QH13.

4.2

Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố 

cáo.

31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính Phủ.

https://luatvietnam.vn/tu-

phap/nghi-dinh-31-2019-

nd-cp-huong-dan-thi-

hanh-luat-to-cao-172026-

d1.html

Hiệu lực từ ngày 28 

tháng 5 năm 2019, thay 

thế Nghị định số 

76/2012/NĐ-CP ngày 03

tháng 10 năm 2012 của 

CP.

B Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

1
Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018.

36/2018/QH14 ngày 20 

tháng 11 năm 2018 của 

Quốc Hội.

https://luatvietnam.vn/can

-bo/luat-phong-chong-

tham-nhung-2018-

169348-d1.html

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2019, thay 

thế Luật số 

27/2012/QH13, Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng số 55/2005/QH11 

được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 

01/2007/QH12.

2

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập

của người có chức vụ, quyền hạn  trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị.

130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính 

Phủ

https://luatvietnam.vn/can

-bo/nghi-dinh-130-2020-

nd-cp-kiem-soat-tai-san-

thu-nhap-nguoi-co-chuc-

vu-quyen-han-193205-

d1.html

Hiệu lực thi hành từ 

ngày 20 tháng 12 năm 

2020.

https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147556&Keyword
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-to-cao-nam-2018-164912-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-to-cao-nam-2018-164912-d1.html
https://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-to-cao-nam-2018-164912-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-to-cao-172026-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-169348-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-169348-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-169348-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-169348-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
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3
Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật PCTN.

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính Phủ.

https://vbpl.vn/thanhtrachi

nhphu/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=13

6305&Keyword=

Hiệu lực thi hành từ 

ngày 15 tháng 8 năm 

2019.

C Công tác thanh tra

1 Luật Thanh tra năm 2022

11/2022/QH15 ngày 14 

tháng 11 năm 2022 của 

Quốc Hội.

https://thuvienphapluat.vn

/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Luat-Thanh-tra-

2022-544688.aspx

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2023 thay 

thế Luật thanh tra năm 

2010.

2
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Thanh tra

43/2023/NĐ-CP ngày 

30/6/2023 của Chính Phủ

https://thuvienphapluat.vn

/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Nghi-dinh-43-2023-

ND-CP-huong-dan-Luat-

Thanh-tra-555032.aspx

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 8 năm 2023.

3

Nghị định quy định việc thực hiện kết 

luận thanh tra

33/2015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 của Chính Phủ.

https://vbpl.vn/TW/Pages/

vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=57331

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 5 năm 2015.

4

Thông tư quy định quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức trong 

ngành Thanh tra

01/2021/TT-TTCP ngày 

11/3/2021 của TTCP.

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 5 năm 2021

5

Thông tư quy định về thẩm quyền, nội

dung thanh tra trách nhiệm thực hiện

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham

nhũng

07/2021/TT-TTCP ngày 

01/10/2021 của TTCP.

https://luatvietnam.vn/tu-

phap/thong-tu-07-2021-tt-

ttcp-210900-d1.html

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 11 năm 2021

6

Thông tư quy định việc xây dựng, phê 

duyệt định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra

Thông tư 01/2014/TT-

TTCP ngày 23/4/2014 của

Tổng TTCP.

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 07 năm 2014.

https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136305&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136305&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136305&Keyword
https://vbpl.vn/thanhtrachinhphu/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136305&Keyword
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=57331
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=57331
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=57331
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-07-2021-tt-ttcp-210900-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-07-2021-tt-ttcp-210900-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-07-2021-tt-ttcp-210900-d1.html
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7

Thông tư quy định chế độ báo cáo công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo.

 02/2021/TT-TTCP ngày 

22/3/2021 của TTCP.

https://luatvietnam.vn/han

h-chinh/thong-tu-02-

2021-tt-ttcp-che-do-bao-

cao-cong-tac-thanh-tra-

giai-quyet-khieu-nai-to-

cao-200687-d1.html

Hiệu lực từ ngày 10 

tháng 5 năm 2021.

8

Thông tư quy định chi tiết danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,

chống tham nhũng

Thông tư 03/2021/TT-

TTCP ngày 30/9/2021 của

Tổng TTCP.

https://luatvietnam.vn/can

-bo/thong-tu-03-2021-tt-

ttcp-210385-d1.html

Hiệu lực từ ngày 20 

tháng 11 năm 2021.

9

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt 

động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra

06/2021/TT-TTCP ngày 

01/10/2021 của Tổng 

TTCP

https://luatvietnam.vn/han

h-chinh/thong-tu-06-

2021-tt-ttcp-210871-

d1.html

Hiệu lực từ ngày 15 

tháng 11 năm 2021 

D Tổ chức cán bộ, khác

1

T hông tư li ên t ịch hư ớ ng dẫn chức năng, 

nhi ệm vụ, quyề n h ạn và cơ c ấu t ổ chức c ủa 

thanh t ra c ấp tỉnh, t hanh tr a cấp huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

03/ 2014/TT LT - BNV -T T CP

ngày 08/ 9/ 2014 của Bộ Nội 

vụ và Thanh tra Chính phủ

https://vbpl.vn/TW/Pages/

vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46

235&Keyword=03/2014/

TTLT-BNV-TTCP

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 11 năm 2014

2

Quyết  đị nh quy đị nh ti êu chuẩn ch ức danh 

T rưở ng phòng, Phó t r ưở ng phòng và t ương 

đươ ng t hu ộc T hanh tr a tỉ nh;  Chánh T hanh 

tr a, Phó Chánh TT  sở , ban, ngành; Chánh 

T hanh tr a, Phó CTT huyện, t hị xã, T P t huộc

tỉ nh K hánh Hòa.

số 26/ 2015/ QĐ-UBND ngày

22/ 10/ 2015 c ủa UBND t ỉ nh

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Quyet-dinh-26-2015-

QD-UBND-tieu-chuan-

chuc-danh-truong-pho-

phong-thanh-tra-Khanh-

Hoa-295504.aspx

Hiệu lực từ ngày 02 

tháng 11 năm 2015

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-ttcp-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-200687-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-03-2021-tt-ttcp-210385-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-03-2021-tt-ttcp-210385-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-03-2021-tt-ttcp-210385-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-06-2021-tt-ttcp-210871-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-06-2021-tt-ttcp-210871-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-06-2021-tt-ttcp-210871-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-06-2021-tt-ttcp-210871-d1.html
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46235&Keyword=03/2014/TTLT-BNV-TTCP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46235&Keyword=03/2014/TTLT-BNV-TTCP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46235&Keyword=03/2014/TTLT-BNV-TTCP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46235&Keyword=03/2014/TTLT-BNV-TTCP
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46235&Keyword=03/2014/TTLT-BNV-TTCP
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-26-2015-QD-UBND-tieu-chuan-chuc-danh-truong-pho-phong-thanh-tra-Khanh-Hoa-295504.aspx
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3

Nghị quyết số quy định chế độ bồi

dưỡng đối với người làm nhiệm vụ

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa;

09/2017/NQ- HĐND 

ngày 07/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Nghi-quyet-09-2017-

NQ-HDND-che-do-boi-

duong-nguoi-lam-nhiem-vu-

tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-

360009.aspx

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 08 năm 2017

4

- Nghị quyết số quy định mức trích từ

các khoản thu hồi phát hiện qua công

tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/2017/NQ- HĐND 

ngày 07/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khánh

Hòa

https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Tai-chinh-nha-

nuoc/Nghi-quyet-11-2017-

NQ-HDND-muc-trich-

khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-

thanh-tra-Khanh-Hoa-

360012.aspx

Hiệu lực từ ngày 01 

tháng 08 năm 2017

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-2017-NQ-HDND-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-Khanh-Hoa-360009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-muc-trich-khoan-thu-hoi-qua-cong-tac-thanh-tra-Khanh-Hoa-360012.aspx



